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Tßa ¸n nh©n d©n 

huyÖn thanh thuû 

tØnh Phó Thä 

B¶n ¸n sè: 5/2019/HNGĐ-ST 
Ngµy: 16/4/2019 
V/Vtranh chÊp: 

"H«n nh©n vµ gia ®×nh" 

         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY – TỈNH PHÚ THỌ 
 

Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 

Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa: Ông Bùi Khoa Hƣơng 

Các Hội thẩm nhân dân:              Ông Nguyễn Thành Lâm 

                                                     Ông Đỗ Minh Thân 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Dƣơng Thị Thanh Hoa - Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tham gia 

phiên toà: Bà Hoàng Thị Thùy- Kiểm sát viên 

Ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ. Tòa án nhân dân huyện Thanh Thủy mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai 

vụ án thụ lý số 10/2019/TLST- HNGĐ ngày 12/02/2019 về việc “Tranh chấp Hôn nhân 

và gia đình”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2019/QĐST-HNGĐ ngày 01 

tháng 4 năm 2019. Giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Chị Dƣơng Thị N, sinh năm 1983 (Có mặt). 

Địa chỉ: Khu 12 xã Đ, huyện T, tỉnh P. 

Bị đơn: Anh Trần Trọng T, sinh năm 1979 (Có mặt). 

Địa chỉ: Khu 12 xã Đ, huyện T, tỉnh P. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Nguyên đơn: Trong đơn khởi kiện, bản tự khai, biên bản hòa giải tại Tòa án 

chị Dƣơng Thị N trình bày: 

Về quan hệ hôn nhân: Chị Dương Thị N kết hôn với anh Trần Trọng T ngày 

22/11/2000. Trước khi kết hôn anh chị được tìm hiểu, thỏa thuận, việc kết hôn là hoàn 

toàn tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại UBND xã Đ, huyện T, tỉnh P. Sau khi kết hôn, 

anh chị chung sống với gia đình được 1 năm thì ra ở riêng. Khi chị mang thai đứa con 

đầu lòng thì vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến đánh nhau. Anh T 

đã đạp vào bụng chị nhưng chị đã bỏ qua để gia đình êm ấm, nhưng anh T thỉnh thoảng 

vẫn đánh chị. Có lần chị bị anh T dùng gạch đánh khiến chị phải đi trạm xá khâu 5 mũi. 

Ngày 14/8/2018 anh T lại đánh chị, đến ngày 16/8/2018 chị N bỏ nhà đi làm.Từ đó đến 

nay vợ chồng anh chị sống ly thân không quan tâm gì đến tình cảm cuộc sống của nhau 

nữa. Nay chị đề nghị Tòa án giải quyết cho chị được ly hôn  với anh T. 

Về con chung: Anh chị có 05 người con chung gồm:  

Cháu Trần Thị T1, sinh ngày 24/12/2001; cháu Trần Thị T2, sinh ngày 

17/6/2004; cháu Trần Thị T3, sinh ngày 4/12/2005; cháu Trần Thị T4, sinh ngày 
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10/7/2008; cháu Trần Tất T5, sinh ngày 18/9/2014. Hiện các cháu đang ở với anh T, 

sau khi ly hôn, chị N đề nghị được nuôi cháu T2, cháu T3, chị đồng ý để anh T nuôi 

cháu T1, cháu T4 và cháu T5. Chị không yêu cầu anh T cấp dưỡng nuôi con chung.  

Về tài sản chung: Chị Dương Thị N không đề nghị Tòa án giải quyết. 

Về nợ chung vợ chồng, tài sản cho vay, công sức đóng góp: Chị Dương Thị N 

không đề nghị giải quyết. 

Bị đơn:Tại bản tự khai và các biên bản hòa giải, bị đơn là anh Trần Trọng 

T trình bày: 

Anh Trần Trọng T kết hôn với chị DươngThị N ngày 22/11/2000. Việc kết hôn 

giữa anh chị là hoàn toàn tự nguyện và đăng ký tại Ủy ban nhân dân xã Đào Xá, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Sau khi kết hôn, anh chị chung sống với bố mẹ 1 năm, sau 

đó ra ở riêng. Qúa trình chung sống, vợ chống có vài mâu thuẫn nhỏ, nhưng chưa đến 

mức phải ly hôn. Anh không đánh đập vợ như chị N đã trình bày. Chị N đề nghị ly hôn, 

anh cũng đồng ý ly hôn với chị N. 

Chị N tự ý bỏ đi từ ngày 16/8/2018 đến nay, anh không biết chị đi đâu làm gì vì 

chị không liên lạc với anh và gia đình.  

Về con chung: Anh chị có 05 con chung: Cháu Trần Thị T1, sinh ngày 

24/12/2001; cháu Trần Thị T2, sinh ngày 17/6/2004; cháu Trần Thị T3, sinh ngày 

4/12/2005; cháu Trần Thị T4, sinh ngày 10/7/2008; cháu Trần Tất T5, sinh ngày 

18/9/2014. Hiện các cháu đang ở với anh, sau khi ly hôn, anh đề nghị được nuôi cháu 

T1, cháu T4 và cháu T5, còn chị N sẽ nuôi cháu T2, cháu T3, anh không yêu cầu chị N 

cấp dưỡng nuôi con chung. 

Về tài sản chung: Anh Trần Trọng T không đề nghị Tòa án giải quyết. 

Về nợ chung vợ chồng, tài sản cho vay, công sức đóng góp: Anh Trần Trọng T 

không đề nghị giải quyết. 

          Tại biên bản xác minh ngày 9/4/2019 ông Hạ Hồng K trưởng khu hành chính xã 

Đ, huyện T, tỉnh P cung cấp cho Tòa án biết. Chị Dương Thị N và anh Trần Trọng T là 

công dân khu 12 xã Đ, huyện Th, vợ chồng chị N anh T trong quá trình chung sống có 

những mâu thuẫn cụ thể như thế nào thì khu Hành chính không rõ vì anh chị không báo 

cáo, tuy nhiên, hiện nay chị N anh T không còn chung sống cùng nhau khoảng hơn 1 

năm nay.  Khu dân cư mong muốn vợ chồng chị N anh T về đoàn tụ với nhau. Trường 

hợp vợ chồng chị N anh T không thể đoàn tụ được đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn 

giữa chị N và anh T theo quy định của pháp luật.  

          Tại biên bản xác minh ngày 09/4/2019 bà Đinh Thị Lê N - phó chủ tịch Hội liên 

hiệp phụ nữ xã Đ, huyện T, tỉnh P cho Tòa án biết. Vợ chồng chị Dương Thị N và anh 

Trần Trọng T làm ăn sinh sống tại khu 12 xã Đ, huyện T, vợ chồng anh chị có 05 con 

chung, bà mong muốn vợ chồng về đoàn tụ với nhau. Trường hợp vợ chồng chị N anh 

T không thể đoàn tụ được đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn giữa chị N và anh T theo 

quy định của pháp luật. 

§¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Thanh Thủy tham gia phiªn tßa ph¸t biÓu 

quan ®iÓm:  
ViÖc nhËn ®¬n, ph©n c«ng ThÈm ph¸n gi¶i quyÕt vô ¸n ®­îc thùc hiÖn theo ®óng 

quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông D©n sù. 
ViÖc tu©n theo ph¸p luËt cña ThÈm ph¸n: ThÈm ph¸n tiÕn hµnh thụ lý vụ án, triệu 

tập đương sự đến Tòa án giải quyết,  ®iÒu tra, xác minh, thu thËp chøng cø và niêm yết 

các văn bản tố tụng theo ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông D©n sù.  
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C¸c ®­¬ng sù: Nguyªn ®¬n tham gia tố tụng đã thực hiện đúng và đầy đủ các 

quyền và nghĩa vụ của mình quy định tại Điều 71 - Bộ luật tố tụng Dân sự và đã thùc 

hiÖn đầy đủ các quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh  tại phiên tòa sơ thẩm theo quy ®Þnh cña 

Bé luËt tè tông D©n sù. 
 BÞ ®¬n đã không chấp hành, thùc hiÖn đầy đủ các quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh 

theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 72 - Bộ luật tố tụng Dân sự.  

           Đường lối giải quyết vụ án đề nghị Héi ®ång xÐt xö áp dụng  Khoản 1 Điều 51, 

Khoản 1 Điều 56 Điều 58, Điều 81, 82, 83, 84 Luật hôn nhân và gia đình. Khoản 4 

Điều 147, Điều 271, Khoản 1 Điều 273 - Bộ luật tố tụng Dân sự. Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ Tßa ¸n. Chấp nhận yêu cầu 

khởi kiện của chị Dương Thị N về việc xin ly hôn anh Trần Trọng T. Xử cho chị 

Dương Thị N được ly hôn với anh Trần Trọng T, 

          Về con chung của vợ chồng là: Cháu Trần Thị T1, sinh ngày 24/12/2001; cháu 

Trần Thị T2, sinh ngày 17/6/2004; cháu Trần Thị T3, sinh ngày 4/12/2005; cháu Trần 

Thị T4, sinh ngày 10/7/2008; cháu Trần Tất T5, sinh ngày 18/9/2014. Giao cháu Trần 

Thị T2, sinh ngày 17/6/2004; cháu Trần Thị T3, sinh ngày 4/12/2005 chị Dương Thị N 

trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục đến khi cháu T2, cháu T3 thành niên. Giao 

cháu Trần Thị T1, sinh ngày 24/12/2001; cháu Trần Thị T4, sinh ngày 10/7/2008; cháu 

Trần Tất T5, sinh ngày 18/9/2014 cho anh Trần Trọng T trực tiếp chăm sóc, nuôi 

dưỡng, giáo dục cho đến khi cháu T1, cháu T4, cháu T5 thành niên. Hai bên không phải 

cấp dưỡng nuôi con chung, nhưng có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không 

ai được cản trở. 

         Về tài sản chung, nợ chung vợ chồng chị N anh T không yêu cầu giải quyết nên 

không đặt ra xem xét giải quyết. 

         Về án phí chị Dương Thị N chịu tiền án phí ly hôn sơ thẩm theo quy ®Þnh của 

pháp luật . 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án do đương sự cung cấp, bản 

tự khai, biên bản hòa giải tại Tòa án và được thẩm tra tại phiên tòa hôm nay. Hội đồng 

xét xử nhận định: 

          [1]. Về thủ tục tố tụng: Anh Trần Trọng T là bị đơn trong vô ¸n h«n nh©n gia 

®×nh, sau khi Tßa ¸n nhËn được ®¬n khëi kiÖn cña chị Dương Thị N vÒ viÖc xin ly h«n 

víi anh Trần Trọng T. Tßa ¸n nhân dân huyện Thanh Thủy ®· thô lý vô ¸n vµ triÖu tËp 

chị N anh T ®Õn Tòa án ®Ó gi¶i quyÕt, cả hai anh chị đã chấp hành đến Tòa án để giải 

quyết có bản tự khai. Tòa án đã tiến hành lập biên bản phiên họp kiểm tra việc giao 

nộp, tiếp cận , công khai chứng cứ và biên bản hòa giải tại Tòa án và tham gia phiên 

họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, sau đó anh T đã 

được đọc lại toàn bộ các nội dung của các văn bản tố tụng của Tòa án, anh T khẳng 

định nội dung trên là đúng, nhưng anh T không ký vào biên bản giao nộp chứng cứ, 

biên bản Hòa giải. Nên vụ án không thể tiến hành hòa giải theo quy định pháp luật 

được. 

[2] Về quan hệ hôn nhân: Chị Dương Thị N và  anh Trần Trọng T kết hôn năm 2000,  
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trước khi kết hôn anh chị được tự do tìm hiểu và tự nguyện đăng ký kết hôn tại UBND 

xã Đ, huyện T, tỉnh P, đây là cuộc hôn nhân hợp pháp. Sau khi kết hôn tình cảm vợ 

chồng chung sống hòa thuận, hạnh phúc, đến tháng 8/2018 thì phát sinh mâu thuẫn.  

Nguyên nhân mâu thuẫn là do vợ chồng anh chị không bảo ban nhau để làm ăn 

và nuôi dạy con chung nên thường xuyên cãi, chửi, lẫn nhau, anh T đã có hành vi bạo 

lực đánh đập chị N nhiều lần nên tình cảm vợ chồng ngày càng trở nên mâu thuẫn trầm 

trọng. Tuy nhiên, mâu thuẫn này đã được hai bên gia đình giải quyết nhưng vợ chồng 

anh chị không hàn gắn được dẫn đến vợ chồng đã sống ly thân nhau từ tháng 8/2018 

đến nay không còn quan tâm gì đến tình cảm, cuộc sống của nhau nữa, mục đích hôn 

nhân không đạt được. Nay chị N  xin được ly hôn với anh Trần Trọng T. 

          Trong các buổi làm việc tại Tòa án, anh T đồng ý ly hôn với chị N, tuy nhiên anh 

lại không ký vào các biên bản giải quyết. Tại phiên tòa hôm nay anh T không đồng ý ly 

hôn,  HĐXX xét thấy trong một thời gian dài vợ chồng anh chị sống ly thân anh không 

có biện pháp cụ thể, hữu hiệu nào để hàn gắn tình cảm vợ chồng.   

  Tại biên bản làm việc ngày 9/4/2019 ông Hạ Hồng K trưởng khu hành chính và 

bà Đinh Thị Lê N - phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Đ, huyện T, tỉnh P cung cấp 

cho Tòa án biết. Chị Dương Thị N và anh Trần Trọng T là công dân khu 12 xã Đ, 

huyện T, ông K và bà N mong muốn chị N anh T về đoàn tụ với nhau. Trường hợp vợ 

chồng chị N anh T không thể đoàn tụ được đề nghị Tòa án giải quyết ly hôn giữa chị N 

và anh T theo quy định của pháp luật.  

         Tại phiên tòa hôm nay chị Dương Thị N vẫn cương quyết xin ly hôn anh Trần 

Trọng T. Do đó HĐXX cần chÊp nhËn yªu cÇu cña chị N vµ xử cho chị Dương Thị N 

được ly hôn với anh Trần Trọng T là phù hợp víi luËt hôn nhân và gia đình. 

          VÒ quan hÖ h«n nh©n: Xử cho chị Dương Thị N được ly hôn anh Trần Trọng T.   

          [3] Về con chung: Chị Dương Thị N xác nhận vợ chồng có 05 con chung là cháu 

Cháu Trần Thị T1, sinh ngày 24/12/2001; cháu Trần Thị T2, sinh ngày 17/6/2004; cháu 

Trần Thị T3, sinh ngày 4/12/2005; cháu Trần Thị T4, sinh ngày 10/7/2008; cháu Trần 

Tất T5, sinh ngày 18/9/2014. Hiện các cháu đang ở với anh T. Tại bản tự khai ngày 

15/3/2019 cháu Trần Thu T3 và cháu Trần Thị T2 thể hiện nguyện vọng của hai sau khi 

bố mẹ cháu ly hôn được ở với chị N; cháu Trần Thị T1, Trần Thị T4 có nguyện vọng 

được ở với anh T. Để bảo đảm quyền lợi cũng như nguyện vọng của các cháu, HĐXX 

cần giao cháu T3, cháu T2 cho chị N trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, đến khi các cháu 

thành niên. Giao cháu T1, cháu T4, cháu T5 cho anh T trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng 

đến khi thành niên. Hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con và có quyền, nghĩa vụ 

thăm nom, chăm sóc con chung không ai được cản trở. 

[4] Về tài sản chung, nợ chung vợ chồng: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên tòa hôm nay chị N và anh T có mặt không đề nghị giải quyết. Do vậy, HĐXX 

không xem xét giải quyết, khi nào các đương sự có yêu cầu Tòa án sẽ giải quyết bằng 

một vụ án khác.   

[5] Về án phí hôn nhân sơ thẩm: Chị Dương Thị N phải chịu tiền án phí hôn nhân 

sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

          Vì các lẽ trên. 

   QUYẾT ĐỊNH 
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           Căn cứ vào Khoản 1 Điều 51;  Khoản 1 Điều 56; Điều 58;  81; 82;  83;  84 Luật 

Hôn nhân và gia đình; Khoản 4 Điều 147, Khoản 1 Điều 207,  Điều 271, Khoản 1 Điều 

273 - Bộ luật tố tụng Dân sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  của 

Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án. 

  Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Dương Thị N về việc xin ly hôn anh Trần 

Trọng T. 

           Về hôn nhân: Xử cho chị Dương Thị N được ly hôn anh Trần Trọng T. 

 Về con chung: Giao cháu Trần Thị T2, sinh ngày 17/6/2004; cháu Trần Thị T3, 

sinh ngày 4/12/2005 cho chị Dương Thị N trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục 

đến khi cháu T2, cháu T3 thành niên. Giao cháu Trần Thị T1, sinh ngày 24/12/2001; 

cháu Trần Thị T4, sinh ngày 10/7/2008; cháu Trần Tất T5, sinh ngày 18/9/2014 cho 

anh Trần Trọng T trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khai cháu T1, cháu 

T4, cháu T5 thành niên. Hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con và có quyền, nghĩa vụ 

thăm nom, chăm sóc con chung không ai được cản trở. 

  Về án phí ly hôn sơ thẩm: Chị Dương Thị N phải chịu 300.000đ án phí ly hôn 

sơ thẩm. Xác nhận chị N đã nộp 300.000đ tiền tạm ứng án phí theo biên lại thu tiền tạm 

ứng án phí lệ phí số AA/2017/0001475 ngày 12/02/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.        

 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự thì người đươc thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoăc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật thi hành án 

dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự  

         Trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n nguyên đơn, bị đơn có mÆt ®ưîc quyÒn 

kh¸ng c¸o lªn Toµ ¸n nh©n d©n TØnh Phó Thä ®Ó yêu cầu xÐt xö phóc thÈm. 
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- THADS huyÖn Thanh Thuỷ 
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